
12 CÔNG BÁO/Số 287 + 288/Ngày 27-05-2013

 

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 48/2013/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2013
 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 
liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục 
hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ 
về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; 
Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và 
Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.  

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 
63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ 
tục hành chính như sau: 

1. Sửa đổi Điều 5: 

“Điều 5. Cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính 

1. Bộ Tư pháp giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác kiểm 
soát thủ tục hành chính. 

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Bộ Tư pháp có chức năng tham mưu, 
giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ 
tục hành chính. 

2. Tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ có chức năng tham mưu, giúp Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thực hiện quản lý nhà nước về công tác 
kiểm soát thủ tục hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý. 

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan 
ngang Bộ có chức năng tham mưu, giúp người đứng đầu Tổ chức pháp chế thực 
hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính. 

3. Sở Tư pháp có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục 
hành chính tại địa phương. 
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Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp có chức năng tham mưu, 
giúp Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính. 

4. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; chủ trì, phối hợp với Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 
và biên chế của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Tổ chức pháp chế của 
Bộ, cơ quan ngang Bộ và Sở Tư pháp.” 

2. Sửa đổi Điều 9: 

“Điều 9. Tham gia ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính trong dự án, 
dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

1. Ngoài việc tham gia góp ý kiến về nội dung dự án, dự thảo văn bản quy 
phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật, cơ quan sau đây có trách nhiệm cho ý kiến về nội dung quy định thủ tục hành 
chính tại dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật: 

a) Bộ Tư pháp cho ý kiến về thủ tục hành chính quy định trong dự án văn bản 
quy phạm pháp luật do Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, dự 
thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ; 

b) Tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ cho ý kiến về thủ tục hành chính 
quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành 
của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; 

c) Sở Tư pháp cho ý kiến về thủ tục hành chính quy định trong dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương. 

2. Nội dung cho ý kiến về quy định thủ tục hành chính chủ yếu xem xét các 
vấn đề được quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Nghị định này. 

Trong trường hợp cần thiết, các cơ quan quy định tại các điểm a, b và c Khoản 1 
Điều này tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan và đối tượng chịu sự tác 
động của quy định về thủ tục hành chính thông qua tham vấn, hội nghị, hội thảo 
hoặc biểu mẫu lấy ý kiến do Bộ Tư pháp ban hành và đăng tải trên Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về thủ tục hành chính để tổng hợp ý kiến gửi cơ quan chủ trì soạn thảo.  

3. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý 
kiến góp ý của cơ quan tham gia ý kiến quy định tại Khoản 1 Điều này.” 

3. Sửa đổi Khoản 2 Điều 10: 

“Điều 10. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính 

2. Việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính quy định tại Khoản 1 Điều 
này được thực hiện theo biểu mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.” 

4. Sửa đổi Điều 11: 

“Điều 11. Thẩm định quy định về thủ tục hành chính 
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1. Ngoài việc thẩm định nội dung dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, 
cơ quan thẩm định có trách nhiệm thẩm định quy định về thủ tục hành chính và thể 
hiện nội dung này trong Báo cáo thẩm định.  

2. Nội dung thẩm định thủ tục hành chính chủ yếu xem xét các tiêu chí quy 
định tại Điều 10 của Nghị định này. 

3. Ngoài thành phần hồ sơ gửi thẩm định theo quy định của pháp luật về ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan gửi thẩm định phải có bản đánh giá tác 
động về thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 10 của Nghị định này.  

Cơ quan thẩm định không tiếp nhận hồ sơ gửi thẩm định nếu dự án, dự thảo 
văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính chưa có bản đánh 
giá tác động về thủ tục hành chính và ý kiến góp ý của cơ quan cho ý kiến quy 
định tại Khoản 1 Điều 9 của Nghị định này.” 

5. Sửa đổi về thời hạn ban hành quyết định công bố tại Điều 15: 

“Điều 15. Quyết định công bố thủ tục hành chính 

Quyết định công bố thủ tục hành chính của các cơ quan quy định tại Khoản 1 
Điều 13 của Nghị định này phải được ban hành chậm nhất trước 20 (hai mươi) 
ngày làm việc tính đến ngày văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục 
hành chính có hiệu lực thi hành. 

Quyết định công bố thủ tục hành chính của các cơ quan quy định tại các Khoản 2 
và 3 Điều 13 của Nghị định này phải được ban hành chậm nhất trước 05 (năm) 
ngày làm việc tính đến ngày văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục 
hành chính có hiệu lực thi hành.”. 

6. Sửa đổi Khoản 2 Điều 22: 

“Điều 22. Phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện  

2. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thiết lập, duy trì hoạt động của cổng thông tin 
phản ánh, kiến nghị, kết quả giải quyết về thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về thủ tục hành chính và chủ động tổ chức lấy ý kiến cá nhân, tổ chức về thủ tục 
hành chính quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan chủ 
trì soạn thảo gửi lấy ý kiến theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 của Nghị định này.” 

7. Bãi bỏ Khoản 5 Điều 29. 

8. Sửa đổi Khoản 4 Điều 30: 

“Điều 30. Kế hoạch rà soát, đánh giá  

4. Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu cải cách 
thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp xây dựng kế hoạch rà soát trọng tâm, trình Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt.”  

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 31: 

“Điều 31. Xử lý kết quả rà soát, đánh giá 

1. Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi 


